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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019
Kỳ 2 tháng 11 năm 2019

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1X/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

241.651.214.06811.718.975.640USDTỔNG TRỊ GIÁ
165.027.026.7207.790.373.387USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
7.822.361.099389.901.716USD1 Hàng thủy sản
3.414.102.324136.099.275USD2 Hàng rau quả
2.992.570.752413.373147.288.881Tấn3 Hạt điều 20.726
2.527.067.8971.465.731104.934.699Tấn4 Cà phê 60.105

212.162.298122.45111.191.151Tấn5 Chè 7.133
674.271.867267.30921.769.723Tấn6 Hạt tiêu 9.154

2.578.269.0015.869.40983.436.227Tấn7 Gạo 183.728
856.164.8612.215.52164.338.780Tấn8 Sắn và các sản phẩm từ sắn 185.462

71.648.827338.7997.467.643Tấn 44.915- Sắn
656.679.83536.461.562USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
634.382.03430.547.276USD10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
202.452.9292.640.5657.935.036Tấn11 Quặng và khoáng sản khác 79.677

1.254.546.43530.354.61269.553.362Tấn12 Clanhke và xi măng 1.747.644
156.045.3581.048.51117.513.945Tấn13 Than các loại 127.150

1.844.939.2483.614.06156.243.870Tấn14 Dầu thô 104.643
1.727.117.4852.814.21858.942.454Tấn15 Xăng dầu các loại 94.846
1.718.230.02376.996.569USD16 Hóa chất
1.232.979.41962.606.427USD17 Sản phẩm hóa chất

249.711.580773.55411.108.620Tấn18 Phân bón các loại 35.103
1.173.766.0241.073.21844.797.948Tấn19 Chất dẻo nguyên liệu 45.507
3.137.947.056151.541.702USD20 Sản phẩm từ chất dẻo
2.025.754.7651.502.669131.064.270Tấn21 Cao su 98.558

691.191.79933.292.324USD22 Sản phẩm từ cao su
3.388.297.937182.041.884USD23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

432.397.93924.758.638USD24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
9.526.489.605506.193.256USD25 Gỗ và sản phẩm gỗ
6.929.358.249400.148.320USD- Sản phẩm gỗ
1.015.999.33050.944.320USD26 Giấy và các sản phẩm từ giấy
3.802.955.9511.550.795191.675.981Tấn27 Xơ, sợi dệt các loại 82.714

29.871.030.9931.324.289.798USD28 Hàng dệt, may
1.934.921.28793.571.137USD- Vải các loại

546.264.05022.330.355USD29 Vải mành, vải kỹ thuật khác
16.549.478.597898.457.663USD30 Giày dép các loại
1.836.741.50784.005.367USD31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
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Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

483.187.26526.355.297USD32 Sản phẩm gốm, sứ
765.260.42032.647.542USD33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

2.028.669.63031.691.030USD34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
3.860.196.1996.038.240236.016.933Tấn35 Sắt thép các loại 416.470
3.035.902.425129.757.661USD36 Sản phẩm từ sắt thép
2.349.464.02297.740.665USD37 Kim loại thường khác và sản phẩm

32.390.928.9591.687.920.609USD38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
48.527.103.3012.204.180.394USD39 Điện thoại các loại và linh kiện
3.511.750.172126.854.123USD40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

16.554.415.925933.140.870USD41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác
1.791.503.41194.355.166USD42 Dây điện và dây cáp điện
7.800.286.164380.524.799USD43 Phương tiện vận tải và phụ tùng:

582.427.17436.671.044USD- Tàu thuyền các loại
5.158.893.340242.459.014USD- Phụ tùng ô tô
1.473.468.993101.527.960USD44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ
1.714.057.908110.252.474USD45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

10.612.649.276493.747.038USD46 Hàng hóa khác

11/12/2019Ngày in:

2- trang1X

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

